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I. Kiến thức trọng tâm:
- Ôn tập và đánh giá giữa học kì 1. 
- Rèn kĩ năng đọc – hiểu văn bản 
- Luyện tập về từ đa nghĩa, đồng nghĩa, đại từ.
- Viết bài văn tả phong cảnh.
II. Đọc thầm văn bản sau và trả lời câu hỏi:
HAI CÁI QUẠT
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Thằng Quạt Cọ làm gi có gió. Xưa nay nó toàn mượn tay người khác để lấy tiếng cho mình. Đúng là cái thằng cơ hội. Quạt Điện thường nói với cô Bóng Đèn như vậy. Khổ thân cho Quạt Cọ, chẳng trêu ghẹo gì mà cứ bị rỉa rói luôn. Đêm đến thì nằm co ro một mình trên nóc tủ. Trời oi bức ngột ngạt mà vẫn luôn có cảm giác lạnh thấu xương.
Cho đến một hôm, trời tối đã rất lâu mà Bóng Đèn vẫn không bật sáng. Cả mấy gian nhà tối đen như mực. Nóng bức đến phát rồ lên được. Chiều tối, ông chủ về. Mồ hôi nhễ nhại như vừa nhúng dưới suối lên. Chẳng kịp bỏ mũ ra, ông chủ đã chạy ngay đến chỗ ổ điện. Quạt Cọ nghe rõ tiếng ngón tay ông chủ bật từng công tắc, hộp số. Nhưng Bóng Đèn vẫn tối om. Quạt Điện trên trần nhà vẫn không nhúc nhích.
Biết là mất điện, ông chủ tìm đến Quạt Cọ. Sau khi phủi phủi lớp bụi lâu ngày bám đầy trên áo xống, cầm Quạt Cọ, ông chủ quạt lấy quạt để. Thằng con ông chủ ngồi xích lại gần bố, cứ luôn mồm :
- Bố quạt mạnh vào. Con nóng quá. Hôm nay không có cái Quạt Cọ này, khéo bố con mình chết ngốt mất.	
Nghe bố con ông chủ nói vậy, Quạt Điện bị chạnh lòng tự ái. Nó định bước xuống giằng trong tay ông chủ cái Quạt Cọ vứt đi. Nhưng sợi dây đã cột chặt nó vào xà ngang. Biết mình là kẻ vô dụng, đêm đó, lần đầu tiên trong đời, nó thấy cay tê nơi sống mũi. Định bụng hôm sau sẽ cho gió mạnh như bão, để Quạt Cọ hết "nghi ngoe".
Nhưng tiếc thay, mấy hôm liền đều mất điện. Ồng chủ chẳng còn ngó ngàng gì đến nó nữa, mà cứ luôn tay cầm cái Quạt Cọ. Quạt Điện như nhận ra điều gì đó, nó cứ ấp a ấp úng, định xin lỗi Quạt Cọ.
(Theo báo Thiếu niên Tiền phong)
Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Quạt Điện nghĩ gì về Quạt Cọ ?
A. Cho rằng Quạt Cọ là đồ cơ hội, vô tích sự.
B. Cho rằng Quạt Cọ là kẻ lười biếng.
C. Cho rằng Quạt Cọ là kẻ hay trêu ghẹo người khác.
Câu 2. Vì sao bố con ông chủ lại cần đến Quạt Cọ ?
A. Vì mất điện.
B. Vì Quạt Điện bị hỏng.
C. Vì Quạt Điện bị sợi dây cột chặt vào xà ngang.
Câu 3. Khi đã hiểu ra "điều gì đó", Quạt Điện định làm gì?
A. Bước xuống, giằng lấy Quạt Cọ trong tay ông chủ định vứt đi.
B. Ấp a ấp úng, định xin lỗi Quạt Cọ.
C. Cho gió mạnh như bão để thổi bay Quạt Cọ.
Câu 4. Câu chuyện muốn nói với em điều gì ?
A. Khi có điện thì dùng quạt điện, khi mất điện thì dùng quạt cọ.
B. Nên sử dụng cả hai loại quạt.
C. Mỗi đồ vật có tác dụng tiện ích khác nhau. Chớ nên coi thường những vật dụng đơn giản, rẻ tiền.
III. Luyện tập 
Câu 1: Tìm từ đồng nghĩa với từ “nhanh” thuộc hai loại:
- Cùng có tiếng nhanh: ………………………………………………………………….
- Không có tiếng nhanh: ………………………………………………………………
Câu 2: Tìm thêm các từ đồng nghĩa vào mỗi nhóm từ dưới đây và chỉ ra nghĩa chung của từng nhóm:
- chọn, lựa, 
………………………………………………………………………………………….
- diễn đạt, biểu đạt,
………………………………………………………………………………………….
- đông đúc, tấp nập,
………………………………………………………………………………………….
Câu 3: Chọn từ ngữ thích hợp nhất (trong các từ đồng nghĩa cho sẵn ở dưới) để điền vào từng vị trí trong đoạn văn miêu tả sau đây:
ĐÊM TRĂNG TRÊN HỒ TÂY
Hồ về thu, nước (1)………………, (2)……………... Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng (3)……………….. Bây giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn (4)…………… mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió (5)……………... Thuyền theo gió cứ từ từ mà đi ra giữa khoảng (6)………………. Đêm thanh, cảnh vắng, bốn bề (7)……………...
Theo Phan Kế Bính
(1) trong veo, trong lành, trong trẻo, trong vắt, trong sáng.
(2) bao la, bát ngát, thênh thang, mênh mông, rộng rãi.
(3) nhấp nhô, lan tỏa, lan rộng, lăn tăn, li ti.
(4) thưa thớt, lưa thưa, lác đác, lơ thơ, loáng thoáng.
(5) thoang thoảng, ngào ngạt, thơm phức, thơm ngát, ngan ngát.
(6) trống trải, bao la, mênh mang, mênh mông.
(7) yên tĩnh, yên lặng, im lìm, vắng lặng, lặng ngắt như tờ.
Câu 4: Viết bài văn tả phong cảnh thiên nhiên mà em ấn tượng.
* Gợi ý
1. Mở bài: Giới thiệu khái quát: Đó là cảnh đẹp nào? Ở đâu?
2. Thân bài
- Cảnh đẹp đó có gì đặc biệt:
+ Không gian, màu sắc
+ Sự thay đổi theo thời gian
+ Cảnh vật xung quanh
- Sinh hoạt của con người ở đó ra sao?
- Em có suy nghĩ gì về cảnh đẹp đó?
3. Kết bài: Bày tỏ tình cảm của em với cảnh đẹp đó?
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I. Kiến thức trọng tâm:
- Học sinh ôn tập các kiến thức lí thuyết trong SGK
II. Đọc thầm văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Câu 1. A. Cho rằng Quạt Cọ là đồ cơ hội, vô tích sự.
Câu 2. A. Vì mất điện.
Câu 3. B. Ấp a ấp úng, định xin lỗi Quạt Cọ.
Câu 4. C. Mỗi đồ vật có tác dụng tiện ích khác nhau. Chớ nên coi thường những vật dụng đơn giản, rẻ tiền.
III. Luyện tập: 
Câu 1: 
- Cùng có tiếng nhanh: nhanh nhẹn , nhanh nhạy , nhanh nhảu
- Không có tiếng nhanh: không chậm chạp , tháo vát
Câu 2: 
- chọn , lựa:  chọn lọc , lựa chọn , lọc , ... 
 Nghĩa chung : Tìm lấy cái đúng nhất trong vật cùng loại
- diễn đạt . biểu đạt: diễn tả , biểu thị , trình bày , ....
 Nghĩa chung : Nói rõ ý kiến của mình bằng lời nói , chữ viết 
- đông đúc , tấp nập:  nhộn nhịp ,....
 Nghĩa chung : Nhiều người ở một vị trí
Câu 3: 
ĐÊM TRĂNG TRÊN HỒ TÂY
        Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt. Thuyền theo gió cứ từ từ mà đi ra giữa khoảng bao la. Đêm thanh, cảnh vắng, bốn bề yên lặng.
Câu 4: 
Bài làm tham khảo
Sáng nào em cũng đi trên con đường quen thuộc để đến trường. Hai bên đường có nhiều cảnh đẹp, nhưng em thích nhất là được ngắm cánh đồng lúa quê em vào buổi sáng.
Cánh đồng quê em rộng mênh mông. Mãi tít phía xa mới nhìn thấy màu xanh rì của những luỹ tre làng viền quanh cánh đồng. Sáng sớm, trên cánh đồng, không gian thật thoáng đãng, mát mẻ. Mọi cảnh vật im lìm như còn chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của một chú vạc đi ăn đêm, lạc đàn gọi bạn. Tiếng kêu như xé rách khoảng không yên tĩnh. Một làn gió nhẹ thoảng qua, cả cánh đồng xào xạc một âm thanh dịu nhẹ. Hương lúa thoang thoảng lan theo trong gió. Những tia nắng đầu tiên phớt nhẹ đây đó trên các thửa ruộng còn chìm trong màn sương bằng bạc làm cả biển lúa xao động tạo thành những làn sóng nhẹ xô đuổi nhau chạy mãi ra xa. Lác đác đã có bóng người đi thăm đồng, thỉnh thoảng họ lại cúi xuống xem xét. Thời kì này lúa đang vào mẩy. Từng khóm lúa trĩu xuống vì bông lúa vừa dài lại vừa to. Em bước xuống bờ ruộng, nâng trong tay bông lúa nặng hạt, em thầm nghĩ: Năm nay chắc được mùa to.
Nắng đã lên cao, cánh đồng lúa bây giờ ánh lên màu xanh pha vàng tươi sáng. Xa xa, đàn cò trắng bay rập rờn càng làm tăng thêm vẻ đẹp của đồng quê.
Ngắm nhìn đồng lúa quê mình hứa hẹn một vụ mùa bội thu lòng em lâng lâng một niềm vui khó tả.
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